KẾT QUẢ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP - THÁNG 06 NĂM 2017

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Ngày ký Phiếu LLTP
	Ghi chú

	1. 
	TRẦN VĂN TĨNH
	01/01/1969
	Phú Phúc - Lý Nhân - Hà Nam
	01/06/2017
	

	2. 
	VŨ ĐÌNH HIỂN
	08/02/1978
	Tiến Thắng - Lý Nhân - Hà Nam
	01/06/2017
	

	3. 
	TẠ NGỌC THÁI
	08/03/1995
	P. Trần Hưng Đạo - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	01/06/2017
	

	4. 
	TỐNG KHÁNH THIỆN
	05/06/1989
	Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
	01/06/2017
	

	5. 
	TRẦN ĐỨC THỊNH
	20/01/1995
	La Sơn - Bình Lục - Hà Nam
	01/06/2017
	

	6. 
	TRẦN BÁCH THIÊN
	10/12/1966
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	01/06/2017
	

	7. 
	HOÀNG VĂN THẮNG
	21/12/1986
	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam
	01/06/2017
	

	8. 
	HOÀNG VĂN TRƯỞNG
	21/05/1992
	Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
	01/06/2017
	

	9. 
	BẠCH LONG VŨ
	17/03/1988
	TT Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	01/06/2017
	

	10. 
	ĐINH THỊ HÒA
	10/05/1992
	Thanh Tân - Thanh Liêm - Hà Nam
	01/06/2017
	

	11. 
	ĐỖ VĂN DÂN
	28/03/1985
	Đinh Xá - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	01/06/2017
	

	12. 
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	08/10/1978
	Hưng Công - Bình Lục - Hà Nam
	02/06/2017
	

	13. 
	TRẦN VĂN NHẤT
	18/07/1985
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	02/06/2017
	

	14. 
	TRỊNH QUANG HUY
	03/01/1992
	P. Quang Trung - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	02/06/2017
	

	15. 
	TRẦN ĐĂNG QUANG
	20/03/1973
	Đọi Sơn - Duy Tiên - Hà Nam
	02/06/2017
	

	16. 
	NGUYỄN THỊ THẢO
	20/03/1994
	An Đổ - Bình Lục - Hà Nam
	02/06/2017
	

	17. 
	NGUYỄN ĐỨC ĐẠT
	07/05/1992
	Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam
	02/06/2017
	

	18. 
	NGUYỄN THỊ THU
	27/09/1992
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	02/06/2017
	

	19. 
	NGUYỄN VĂN ÁNH
	10/11/1974
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	02/06/2017
	

	20. 
	TẠ THỊ HIỆP
	10/11/1974
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	02/06/2017
	

	21. 
	NGUYỄN NGUYÊN GIÁP
	16/02/1983
	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam
	02/06/2017
	

	22. 
	LÝ THỊ HIỀN
	21/10/1982
	Liên Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	05/06/2017
	

	23. 
	VŨ VĂN THU
	07/04/1987
	Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam
	05/06/2017
	

	24. 
	LÊ ĐỨC ÂN
	12/07/1966
	Phù Vân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	05/06/2017
	

	25. 
	NGUYỄN VĂN HẢI
	19/10/1985
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	05/06/2017
	

	26. 
	HOÀNG ĐỨC CÔNG
	13/02/1979
	Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam
	05/06/2017
	

	27. 
	TRẦN VĂN CÔNG
	17/05/1984
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	05/06/2017
	

	28. 
	TRƯƠNG THỊ HIỀN
	02/01/1992
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	05/06/2017
	

	29. 
	ĐÀO THỊ TOAN
	17/07/1995
	Tiêu Động - Bình Lục - Hà Nam
	06/06/2017
	

	30. 
	NGUYỄN ANH TÚ
	17/07/1993
	Kim Bình - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	06/06/2017
	

	31. 
	ĐINH THỊ HIỀN
	06/05/1982
	Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam
	06/06/2017
	

	32. 
	TRẦN THỊ HẰNG
	12/10/1970
	Đại Cương - Kim Bảng - Hà Nam
	06/06/2017
	

	33. 
	VŨ XUÂN THỦY
	01/01/1946
	Khả Phong - Kim Bảng - Hà Nam
	06/06/2017
	

	34. 
	JIANG ZHE
	09/04/1979
	Trung Quốc
	06/06/2017
	

	35. 
	TRẦN HỒNG PHÚC
	31/12/1987
	Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	06/06/2017
	

	36. 
	CHU THỊ THÚY NGA
	01/09/1992
	An Lão - Bình Lục - Hà Nam
	06/06/2017
	

	37. 
	ĐỖ VĂN LỰC
	06/08/1975
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	06/06/2017
	

	38. 
	ĐỖ THỊ THU HÀ
	20/05/1977
	P. Quang Trung - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	06/06/2017
	

	39. 
	HUANG, HSIU- FENG
	29/05/1986
	Đài Loan
	06/06/2017
	

	40. 
	TRẦN THỊ THÙY DUNG
	02/06/1992
	Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam
	06/06/2017
	

	41. 
	ĐÀO NGỌC HOÀNG
	01/09/1997
	Bồ Đề - Bình Lục - Hà Nam
	06/06/2017
	

	42. 
	LÊ THỊ KIM TUYẾN
	18/07/1982
	Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	06/06/2017
	

	43. 
	ĐOÀN ĐÌNH ĐỨC
	06/11/1996
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	06/06/2017
	

	44. 
	NGUYỄN VĂN THỌ
	26/06/1991
	Hợp Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	06/06/2017
	

	45. 
	PHẠM VĂN MẠNH
	19/07/1989
	Thanh Tân - Thanh Liêm - Hà Nam
	06/06/2017
	

	46. 
	ĐINH VĂN TOẢN
	01/01/1985
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	06/06/2017
	

	47. 
	PHẠM VĂN HOÀN
	04/10/1972
	Thụy Lôi - Kim Bảng - Hà Nam
	06/06/2017
	

	48. 
	NGUYỄN VĂN HƯNG
	01/09/1991
	Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam
	06/06/2017
	

	49. 
	NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
	24/07/1982
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	07/06/2017
	

	50. 
	LÊ ĐỨC QUÝ
	1975
	Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	07/06/2017
	

	51. 
	TĂNG VĂN HUY
	13/10/1977
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	07/06/2017
	

	52. 
	TĂNG VĂN ĐẠI
	20/10/1976
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	07/06/2017
	

	53. 
	LƯU THỊ DUNG
	20/01/1988
	Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	07/06/2017
	

	54. 
	NGUYỄN PHONG VŨ
	11/04/1994
	Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	07/06/2017
	

	55. 
	VŨ VĂN TÚ
	18/01/1995
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	07/06/2017
	

	56. 
	NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
	02/09/1976
	Tượng Lĩnh - Kim Bảng - Hà Nam
	07/06/2017
	

	57. 
	PHẠM THANH TÙNG
	19/06/1980
	Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam
	07/06/2017
	

	58. 
	TRẦN THANH SƠN
	26/04/1993
	Bối Cầu - Bình Lục - Hà Nam
	07/06/2017
	


	59. 
	TẠ THỊ PHƯƠNG HOA
	06/02/1995
	Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam
	07/06/2017
	

	60. 
	ĐỖ THỊ HỒNG DIỄM
	16/09/1993
	An Đổ - Bình Lục - Hà Nam
	07/06/2017
	

	61. 
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	20/12/1995
	Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam
	07/06/2017
	

	62. 
	PHẠM NGỌC QUYÊN
	13/08/1980
	Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam
	07/06/2017
	

	63. 
	PHẠM MAI QUẾ
	30/07/1995
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	08/06/2017
	

	64. 
	NGUYỄN VĂN HỮU
	10/01/1964
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	08/06/2017
	

	65. 
	KIM HYEMIN
	15/12/1993
	Hàn Quốc
	08/06/2017
	

	66. 
	YOU JAEWEON
	09/06/1968
	Hàn Quốc
	08/06/2017
	

	67. 
	NGUYỄN XUÂN THỦY
	07/08/1988
	Kim Bình - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	08/06/2017
	

	68. 
	ĐỖ THỊ LỤA
	01/08/1995
	Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam
	08/06/2017
	

	69. 
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	07/06/1989
	TT Bình Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
	09/06/2017
	

	70. 
	LÊ MỸ HẠNH
	14/08/1995
	Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam
	09/06/2017
	

	71. 
	TRẦN THỊ KIM THƯ
	13/08/1991
	P. Trần Hưng Dạo - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	09/06/2017
	

	72. 
	TRẦN BÌNH NAM
	24/01/1996
	Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	09/06/2017
	

	73. 
	TRẦN ĐÌNH BÌNH
	14/05/1977
	Hợp Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	09/06/2017
	

	74. 
	TRẦN HỮU HOẠT
	12/09/1996
	Bình Nghĩa - Bình Lục - Hà Nam
	09/06/2017
	

	75. 
	MAI ANH TUẤN
	31/07/1990
	Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	09/06/2017
	

	76. 
	ĐÀO VĂN HÙNG
	03/03/1987
	Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
	09/06/2017
	

	77. 
	TRẦN DOÃN HÙNG
	20/08/1986
	Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	09/06/2017
	

	78. 
	NGUYỄN THANH HÙNG
	03/10/1993
	P. Thanh Tuyền - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	09/06/2017
	

	79. 
	LÊ TIẾN ĐẠT
	16/05/1997
	Tiên Tân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	12/06/2017
	

	80. 
	XIE CONG HUA
	10/09/1976
	Trung Quốc
	12/06/2017
	

	81. 
	NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
	06/10/1995
	Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	12/06/2017
	

	82. 
	TRẦN VĂN HOÀN
	15/02/1982
	Hưng Công - Bình Lục - Hà Nam
	12/06/2017
	

	83. 
	CHU VĂN TRƯỜNG
	12/01/1989
	Văn Xá - Kim Bảng - Hà Nam
	12/06/2017
	

	84. 
	VÕ VĂN TRUNG
	05/01/1975
	TT Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	12/06/2017
	

	85. 
	ĐỖ CAO SƠN
	05/01/1973
	P. Hai Bà Trưng - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	12/06/2017
	

	86. 
	CHENG WAN MINH
	25/07/1973
	Trung Quốc
	12/06/2017
	

	87. 
	NGUYỄN TRUNG KIÊN
	14/12/1993
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	13/06/2017
	

	88. 
	NGUYỄN DUYÊN TUẤN
	05/07/1986
	Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam
	13/06/2017
	

	89. 
	NGUYỄN HẰNG HẢI
	10/10/1983
	Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	13/06/2017
	

	90. 
	NGUYỄN THỊ HOA
	29/08/1991
	Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	13/06/2017
	

	91. 
	TRẦN THỊ THU HƯƠNG
	27/02/1970
	Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	13/06/2017
	

	92. 
	ĐẶNG VĂN DŨNG
	20/02/1981
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	13/06/2017
	

	93. 
	PHẠM THỊ NGÂN
	26/10/1994
	Văn Xá - Kim Bảng - Hà Nam
	13/06/2017
	

	94. 
	TÔ VĂN HƯỞNG
	09/04/1990
	Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	13/06/2017
	

	95. 
	TRÂN ĐỨC CHÍ
	10/10/1958
	P. Lương Khánh Thiện - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	13/06/2017
	

	96. 
	LÊ ANH TIẾN
	07/03/1987
	Tiên Tân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	13/06/2017
	

	97. 
	TRẦN NGỌC KHUYẾN
	25/01/1993
	Duy Hải - Duy Tiên - Hà Nam
	13/06/2017
	

	98. 
	LÊ THỊ HIẾU
	02/07/1994
	P. Thanh Châu - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	13/06/2017
	

	99. 
	NGUYỄN VĂN LONG
	01/06/1992
	Thanh Bình - Thanh Liêm - Hà Nam
	13/06/2017
	

	100. 
	ĐINH THỊ HÀ
	09/09/1993
	Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam
	13/06/2017
	

	101. 
	NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
	04/09/1994
	Thanh Bình - Thanh Liêm - Hà Nam
	13/06/2017
	

	102. 
	TRẦN THỊ THƠ
	12/01/1990
	Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	13/06/2017
	

	103. 
	TRẦN THỊ VIỆT CHINH
	15/12/1998
	Thanh Hương - Thanh Liêm - Hà Nam
	13/06/2017
	

	104. 
	TRẦN MẠNH TUẤN
	01/06/1993
	Thụy Lôi - Kim Bảng - Hà Nam
	13/06/2017
	

	105. 
	TRẦN THẾ ANH
	01/04/1992
	Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam
	13/06/2017
	

	106. 
	BÙI THỊ THAO
	10/01/1983
	Đọi Sơn - Duy Tiên - Hà Nam
	13/06/2017
	

	107. 
	LƯƠNG THỊ THẮM
	25/02/1995
	Thanh Bình - Thanh Liêm - Hà Nam
	13/06/2017
	

	108. 
	CHEN HUI QUAN
	02/05/1983
	Trung Quốc
	13/06/2017
	

	109. 
	TRẦN TRUNG HIẾU
	05/06/1986
	Thanh Hương - Thanh Liêm - Hà Nam
	14/06/2017
	

	110. 
	BÙI NGỌC LONG
	20/11/1973
	P. Châu Sơn - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	14/06/2017
	

	111. 
	NGUYỄN ANH ĐẠT
	22/08/1982
	Bối Cầu - Bình Lục - Hà Nam
	14/06/2017
	

	112. 
	TRẦN VĂN HÙNG
	19/05/1983
	Thanh Nguyên - Thanh Liêm - Hà Nam
	14/06/2017
	

	113. 
	CHANG CHIN TSANG
	03/06/1944
	Đài Loan
	14/06/2017
	

	114. 
	NGUYỄN TUẤN DŨNG
	05/11/1986
	P. Minh Khai - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	14/06/2017
	

	115. 
	BÙI VĂN NINH
	05/02/1992
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	14/06/2017
	

	116. 
	PHẠM VĂN NGỌC
	26/10/1995
	Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam
	14/06/2017
	

	117. 
	NGUYỄN VĂN HIỀN
	15/11/1973
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	14/06/2017
	

	118. 
	NGÔ HUY NGỌC
	12/06/1980
	Xuân Khê - Lý Nhân - Hà Nam
	15/06/2017
	

	119. 
	PHẠM TRỌNG ĐẠT
	24/05/1997
	Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	15/06/2017
	

	120. 
	NGUYỄN MẠNH DŨNG
	03/07/1986
	Nhân Đạo - Lý Nhân - Hà Nam
	15/06/2017
	

	121. 
	NGUYỄN VĂN DUY
	25/11/1983
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	15/06/2017
	

	122. 
	TRẦN NGỌC HƯNG
	02/03/1997
	Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam
	15/06/2017
	

	123. 
	WU XIU YA
	31/12/1966
	Trung Quốc
	15/06/2017
	

	124. 
	TRẦN MẠNH HÀ
	23/10/1979
	P. Trần Hưng Đạo - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	15/06/2017
	

	125. 
	ĐẶNG THỊ CHINH
	16/08/1983
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	15/06/2017
	

	126. 
	NGUYỄN BÌNH YÊN
	15/05/1975
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	16/06/2017
	

	127. 
	TRẦN CÔNG VƯƠNG
	04/09/1986
	Hưng Công - Bình Lục - Hà Nam
	16/06/2017
	

	128. 
	PHẠM THỊ THẢO
	20/02/1995
	Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	16/06/2017
	

	129. 
	NGUYỄN ĐĂNG KHOA
	1975
	P. Trần Hưng Đạo - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	16/06/2017
	

	130. 
	ĐÀO VĂN TUÂN
	01/02/1992
	Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
	16/06/2017
	

	131. 
	HÀ VĂN TUẤN
	29/10/1971
	Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam
	16/06/2017
	

	132. 
	ĐOÀN MẠNH TUẤN
	06/09/1992
	Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
	16/06/2017
	

	133. 
	LÊ MẠNH ĐẠT
	04/08/1982
	Liêm Túc - Thanh Liêm - Hà Nam
	16/06/2017
	

	134. 
	MAI VĂN BÁCH
	23/03/1985
	Trịnh Xá - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	16/06/2017
	

	135. 
	PHẠM VĂN VŨ
	05/12/1975
	Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
	19/06/2017
	

	136. 
	PHẠM VĂN CHIỀU
	07/09/1989
	Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
	19/06/2017
	

	137. 
	NGUYỄN VĂN DIỆN
	03/01/1989
	Hoàng Tây - Kim Bảng - Hà Nam
	19/06/2017
	

	138. 
	VŨ THỊ PHƯƠNG
	23/04/1984
	Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam
	19/06/2017
	

	139. 
	PHẠM THỊ THOA
	16/10/1993
	Tân Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	19/06/2017
	

	140. 
	BÙI ANH QUÂN
	24/09/1994
	Thanh Hương - Thanh Liêm - Hà Nam
	19/06/2017
	

	141. 
	TRẦN ĐỨC CHIẾN
	05/09/1987
	Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	19/06/2017
	

	142. 
	LƯƠNG THỊ HÀ
	10/11/1975
	Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	19/06/2017
	

	143. 
	TRẦN KHẮC TỪ
	03/02/1970
	Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	19/06/2017
	

	144. 
	NGUYỄN VĂN TẢI
	01/11/1966
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	19/06/2017
	

	145. 
	TRẦN MINH THÔNG
	15/01/1997
	Nhân Hưng - Lý Nhân - Hà Nam
	19/06/2017
	

	146. 
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	10/02/1992
	Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam
	19/06/2017
	

	147. 
	NGUYỄN MINH PHƯƠNG
	31/12/1991
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	19/06/2017
	

	148. 
	TRẦN MINH NGỌC
	17/08/1983
	Tiến Thắng - Lý Nhân - Hà Nam
	21/06/2017
	

	149. 
	NGUYỄN VĂN BÀN
	07/06/1987
	Bối Cầu - Bình Lục - Hà Nam
	21/06/2017
	

	150. 
	TRẦN ĐẮC BÀN
	1968
	Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	21/06/2017
	

	151. 
	NGÔ THỊ THÙY DUNG
	25/12/1996
	Liêm Sơn - Thanh Liêm - Hà Nam
	21/06/2017
	

	152. 
	YANG HYUN SUCK
	07/07/1971
	Hàn Quốc
	21/06/2017
	

	153. 
	PARK WAN GUK
	08/03/1982
	Hàn Quốc
	21/06/2017
	

	154. 
	NGÔ VĂN CHIẾN
	27/11/1993
	Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	22/06/2017
	

	155. 
	DƯƠNG THỊ QUỲNH
	10/04/1993
	Nhân Bình - Lý Nhân - Hà Nam
	22/06/2017
	

	156. 
	VŨ THỊ HUẾ
	12/10/1984
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	22/06/2017
	

	157. 
	TRẦN THỊ HỒNG VÂN
	07/08/1991
	Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam
	22/06/2017
	

	158. 
	TRẦN DUY CÔNG
	08/12/1982
	Hoà Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	22/06/2017
	

	159. 
	VŨ HOÀNG HUYNH
	04/10/1988
	Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam
	22/06/2017
	

	160. 
	TẠ THỊ THU HUYỀN
	28/08/1991
	Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam
	22/06/2017
	

	161. 
	ĐỖ VIỆT QUÍ
	23/09/1988
	Thanh Hương - Thanh Liêm - Hà Nam
	22/06/2017
	

	162. 
	LẠI VĂN TĂNG
	12/06/1987
	Liêm Sơn - Thanh Liêm - Hà Nam
	22/06/2017
	

	163. 
	PHAN NINH GIANG
	03/02/1995
	Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam
	22/06/2017
	

	164. 
	ĐOÀN THỊ THÚY
	13/07/1984
	Đinh Xá - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	22/06/2017
	

	165. 
	NGUYỄN THỊ THU
	23/02/1979
	Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	22/06/2017
	

	166. 
	VŨ THỊ LAN ANH
	10/11/1989
	Tiến Thắng - Lý Nhân - Hà Nam
	22/06/2017
	

	167. 
	PHAN THỊ THANH TUYỀN
	01/05/1987
	Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam
	22/06/2017
	

	168. 
	TRẦN THỊ MINH
	20/06/1988
	Tiến Thắng - Lý Nhân - Hà Nam
	22/06/2017
	

	169. 
	NGUYỄN VĂN VƯỢNG
	05/03/1987
	Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam
	26/06/2017
	

	170. 
	TRẦN THỊ MY
	09/12/1990
	Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	26/06/2017
	

	171. 
	NGÔ THỊ NHƯ
	17/12/1982
	Tượng Lĩnh - Kim Bảng - Hà Nam
	26/06/2017
	

	172. 
	LUO LING
	18/05/1976
	Trung Quốc
	26/06/2017
	

	173. 
	PHẠM VĂN TUÂN
	05/07/1988
	Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	26/06/2017
	

	174. 
	NGUYỄN THẾ ANH
	15/05/1981
	Thanh Tân - Thanh Liêm - Hà Nam
	26/06/2017
	

	175. 
	TRỊNH HUY HOÀNG
	08/11/1997
	P. Quang Trung - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	26/06/2017
	

	176. 
	LẠI VĂN HƯNG
	11/02/1992
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	26/06/2017
	

	177. 
	TRẦN VĂN CẨN
	14/02/1985
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	26/06/2017
	

	178. 
	ĐÀO THỊ NGỌC MAI
	17/07/1995
	Thanh Tân - Thanh Liêm - Hà Nam
	26/06/2017
	

	179. 
	TRẦN THỊ THU HẰNG
	01/10/1976
	TT Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
	26/06/2017
	

	180. 
	PHAN THỊ THANH HUÊ
	08/12/1985
	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam
	26/06/2017
	

	181. 
	NGUYỄN THỊ THANH VÂN
	12/09/1987
	P. Châu Sơn - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	26/06/2017
	

	182. 
	PHẠM THỊ QUỲNH
	04/09/1990
	Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam
	26/06/2017
	

	183. 
	NGUYỄN VĂN MẠNH
	27/06/1993
	Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
	27/06/2017
	

	184. 
	TRẦN DUY THÔNG
	13/09/1996
	Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	27/06/2017
	

	185. 
	TRẦN THỊ HUẾ
	29/11/1991
	Nhân Bình - Lý Nhân - Hà Nam
	27/06/2017
	

	186. 
	LẠI HUY SANG
	31/05/1990
	Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
	27/06/2017
	

	187. 
	VŨ THỊ THÚY HIỀN
	09/02/1991
	Duy Hải - Duy Tiên - Hà Nam
	27/06/2017
	

	188. 
	NGUYỄN THỊ THƠM
	04/01/1996
	Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam
	27/06/2017
	

	189. 
	HOÀNG VĂN PHONG
	02/09/1983
	Bình Nghĩa - Bình Lục - Hà Nam
	27/06/2017
	

	190. 
	PHẠM THÚY THIỆN
	28/07/1984
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	27/06/2017
	

	191. 
	ĐINH ĐĂNG HÀ
	11/09/1987
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	27/06/2017
	

	192. 
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
	28/09/1987
	Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam
	28/06/2017
	

	193. 
	TRẦN VĂN BỘ
	18/04/1986
	Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	28/06/2017
	

	194. 
	YANG SHI YANG
	10/05/1985
	Trung Quốc
	28/06/2017
	

	195. 
	YANG XIN MING
	08/10/1976
	Trung Quốc
	28/06/2017
	

	196. 
	YU LIANG
	11/01/1978
	Trung Quốc
	28/06/2017
	

	197. 
	HUO HONG JUAN
	30/11/1986
	Trung Quốc
	28/06/2017
	

	198. 
	LÊ VĂN ÂN
	09/03/1963
	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam
	28/06/2017
	

	199. 
	VŨ HUY DIỄN
	12/10/1968
	Thanh Thủy - Thanh Liêm - Hà Nam
	28/06/2017
	

	200. 
	HOÀNG ANH VŨ
	17/04/1992
	Liên Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	28/06/2017
	

	201. 
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	09/09/1993
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	28/06/2017
	

	202. 
	TRỊNH XUÂN HOÀN
	20/05/1987
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	28/06/2017
	

	203. 
	BÙI VĂN CƯƠNG
	10/04/1979
	Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
	28/06/2017
	

	204. 
	CHU MẠNH HƯNG
	23/10/1994
	Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
	28/06/2017
	

	205. 
	NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
	15/01/1982
	Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
	28/06/2017
	

	206. 
	DƯƠNG VĂN THIỆU
	20/02/1971
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	28/06/2017
	

	207. 
	TRẦN VĂN VIỆT
	18/03/1997
	Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	28/06/2017
	

	208. 
	NGUYỄN THỊ BÌNH
	15/04/1983
	Phù Vân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	28/06/2017
	

	209. 
	HOÀNG TRẠCH MINH
	06/06/1988
	Tràng An - Bình  Lục - Hà Nam
	28/06/2017
	

	210. 
	ĐINH HỒNG THUẬN
	19/12/1991
	Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam
	28/06/2017
	

	211. 
	NGUYỄN TIẾN GIỎI
	14/03/1991
	Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	28/06/2017
	

	212. 
	NGUYỄN XUÂN CHỈ
	16/02/1947
	P. Hai Bà Trưng - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	28/06/2017
	

	213. 
	PHẠM BÁ HẢI
	21/08/1995
	Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam
	30/06/2017
	

	214. 
	HOÀNG THẾ HÀ
	28/08/1989
	Tiên Phong - Duy Tiên - Hà Nam
	30/06/2017
	

	215. 
	LÊ THÀNH DIỄN
	13/01/1990
	Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	30/06/2017
	

	216. 
	NGUYỄN THỊ MẾN
	01/02/1995
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	30/06/2017
	

	217. 
	NGUYỄN THỊ MINH HUỆ
	07/05/1988
	P. Quang Trung - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	30/06/2017
	

	218. 
	WU YING
	05/10/1973
	Trung Quốc
	30/06/2017
	

	219. 
	TRẦN VĂN HÙNG
	23/10/1992
	Đại Cương - Kim Bảng - Hà Nam
	30/06/2017
	

	220. 
	NGUYỄN CÔNG MỪNG
	11/06/1972
	Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	30/06/2017
	

	221. 
	TRẦN QUANG LỢI
	29/10/1987
	Phú Phúc - Lý Nhân - Hà Nam
	30/06/2017
	

	222. 
	ĐỖ VĂN NGUYÊN
	25/09/1977
	Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	30/06/2017
	


